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BẢNG GIÁ PHANH THỦY LỰC YWZ5 

STT Mô tả Thông số kỹ thuật Đơn giá 

1 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 160/22 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 160/22 
Bầu phanh: ED23/5 HoặcYTD220-50 

Đường kính bánh phanh: 100 mm 

Momen phanh: 80-160 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 25 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

                 

5,800,000   

2 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 200/22 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 200/22 
Bầu phanh: ED23/5 HoặcYTD220-50 

Đường kính bánh phanh: 200 mm 

Momen phanh: 100-200 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 39 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

                 

7,990,000   

3 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 200/30 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 200/30 
Bầu phanh: ED30/5 HoặcYTD300-50 

Đường kính bánh phanh: 200 mm 

Momen phanh: 140-280 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 42 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

                 

8,150,000   

4 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 250/30 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 250/30 
Bầu phanh: ED30/5 HoặcYTD300-50 

Đường kính bánh phanh: 250 mm 

Momen phanh: 160-315 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 49 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

               

10,850,000   

5 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 250/50 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 250/50 
Bầu phanh: ED50/6 HoặcYTD500-60 

Đường kính bánh phanh: 250 mm 

Momen phanh: 250-500 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 61 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

               

12,000,000   
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6 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 315/30 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 315/30 
Bầu phanh: ED30/5 HoặcYTD300-50 

Đường kính bánh phanh: 315 mm 

Momen phanh: 200-400 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 74 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

               

13,980,000   

7 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 315/50 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 315/50 
Bầu phanh: ED50/6 HoặcYTD500-60 

Đường kính bánh phanh: 315 mm 

Momen phanh: 315-630 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 86 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

               

14,500,000   

8 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 315/80 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 315/80 
Bầu phanh: ED80/6 HoặcYTD800-60 

Đường kính bánh phanh: 315 mm 

Momen phanh: 500-1000 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 88 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

               

16,500,000   

9 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 400/50 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 400/50 
Bầu phanh: ED50/6 HoặcYTD500-60 

Đường kính bánh phanh: 400 mm 

Momen phanh: 400-800 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 108 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

               

16,890,000   

10 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 400/80 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 400/80 
Bầu phanh: ED80/6 HoặcYTD800-60 

Đường kính bánh phanh: 400 mm 

Momen phanh: 630-1250 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 110 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

               

17,890,000   

11 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 400/125 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 400/125 
Bầu phanh: ED121/6 HoặcYTD1250-60 

Đường kính bánh phanh: 400 mm 

Momen phanh: 1000-2000 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 133 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

               

19,540,000   
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12 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 500/80 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 500/80 
Bầu phanh: ED80/6 HoặcYTD1250-60 

Đường kính bánh phanh: 500 mm 

Momen phanh: 800-1600 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 202 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

               

23,540,000   

13 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 500/125 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 500/125 
Bầu phanh: ED121/6 HoặcYTD2000-60 

Đường kính bánh phanh: 500 mm 

Momen phanh: 1250-2500 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 206 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

               

25,680,000   

14 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 500/200 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 500/200 
Bầu phanh: ED201/6 HoặcYTD1250-120(60) 

Đường kính bánh phanh: 500 mm 

Momen phanh: 2000-4000 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 208 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

               

30,256,000   

15 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 630/125 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 630/125 
Bầu phanh: ED121/6 HoặcYTD2000-120(60) 

Đường kính bánh phanh: 630 mm 

Momen phanh: 1600-3150 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 309 kg 

Xin liên hệ với bộ phận kinh doanh  

để nhận báo giá. 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

1 

16 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 630/200 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 630/200 
Bầu phanh: ED201/6 HoặcYTD3000-120(60) 

Đường kính bánh phanh: 630 mm 

Momen phanh: 2500-5000 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 310 kg 

Xin liên hệ với bộ phận kinh doanh  

để nhận báo giá. 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

1 

17 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 630/300 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 630/300 
Bầu phanh: ED301/6 HoặcYTD3000-120(60) 

Đường kính bánh phanh: 630 mm 

Momen phanh: 3550-7100 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 315 kg 

1 
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Xin liên hệ với bộ phận kinh doanh  

để nhận báo giá. 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

18 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 710/200 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 710/200 
Bầu phanh: ED201/6 HoặcYTD2000-120(60) 

Đường kính bánh phanh: 710 mm 

Momen phanh: 2500-5000 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 468 kg 

Xin liên hệ với bộ phận kinh doanh  

để nhận báo giá. 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

1 

19 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 710/300 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 710/300 
Bầu phanh: ED301/6 HoặcYTD3000-120(60) 

Đường kính bánh phanh: 710 mm 

Momen phanh: 4000-8000 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 470 kg 

Xin liên hệ với bộ phận kinh doanh  

để nhận báo giá. 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

1 

20 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 800/300 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ5 - 800/300 
Bầu phanh: ED301/6 HoặcYTD3000-120(60) 

Đường kính bánh phanh: 800 mm 

Momen phanh: 5000-10000 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 650 kg 

Xin liên hệ với bộ phận kinh doanh  

để nhận báo giá. 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

1 

BẢNG GIÁ PHANH THỦY LỰC THÔNG THƯỜNG YWZ 

21 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 100/18 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 100/18 
Bầu phanh: YT-118ZB/2 

Đường kính bánh phanh: 100 mm 

Momen phanh: 40 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 25 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

      

3,890,000   

22 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 150/25 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 150/25 
Bầu phanh: YT-25ZB/4 

Đường kính bánh phanh: 150 mm 

Momen phanh: 100 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 33 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

                               

3,950,000   
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23 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 200/25 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 200/25 
Bầu phanh: YT-25ZB/4 

Đường kính bánh phanh: 200 mm 

Momen phanh: 200 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 42 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

                               

4,100,000   

24 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 300/25 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 300/25 
Bầu phanh: YT-25ZC/4 

Đường kính bánh phanh: 300 mm 

Momen phanh: 320 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 73 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

                               

4,850,000   

25 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 300/45 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 300/45 
Bầu phanh: YT-45Z/5 

Đường kính bánh phanh: 300 mm 

Momen phanh: 630 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 80 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

                               

5,680,000   

26 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 400/45 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 400/45 
Bầu phanh: YT-45Z/6 

Đường kính bánh phanh: 400 mm 

Momen phanh: 1000 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 130 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

                           

8,900,000   

27 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 400/90 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 400/90 
Bầu phanh: YT-90Z/8 

Đường kính bánh phanh: 400 mm 

Momen phanh: 1600 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 160 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

                               

9,560,000   

27 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 400/125 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 400/125 
Bầu phanh: YT-125Z/10 

Đường kính bánh phanh: 400 mm 

Momen phanh: 2200 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 167 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

                             

12,540,000   

28 
Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 500/90 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 500/90 
Bầu phanh: YT-90Z/10 

                             

16,890,000   
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Đường kính bánh phanh: 500 mm 

Momen phanh: 2500 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 210 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

29 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 500/125 
 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 500/125 
Bầu phanh: YT-125Z/10 

Đường kính bánh phanh: 500 mm 

Momen phanh: 2650 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 220 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

                             

18,970,000   

30 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 500/180 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 500/180 
Bầu phanh: YT-180Z/10 

Đường kính bánh phanh: 500 mm 

Momen phanh: 3000 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 235 kg 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

                             

19,990,000   

31 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 600/90 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 600/90 
Bầu phanh: YT-90Z/10 

Đường kính bánh phanh: 600 mm 

Momen phanh: 3200 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 400 kg 

Xin liên hệ với bộ phận kinh doanh  

để nhận báo giá. 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

1 

32 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 600/180 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 600/180 
Bầu phanh: YT-180Z/10 

Đường kính bánh phanh: 600 mm 

Momen phanh: 5000 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 430 kg 

Xin liên hệ với bộ phận kinh doanh  

để nhận báo giá. 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

1 

33 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 700/180 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 700/180 
Bầu phanh: YT-180Z/10 

Đường kính bánh phanh: 700 mm 

Momen phanh: 8000 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 500 kg 

Xin liên hệ với bộ phận kinh doanh  

để nhận báo giá. 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

1 
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34 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 800/180 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 800/180 
Bầu phanh: YT-180Z/10 

Đường kính bánh phanh: 800 mm 

Momen phanh: 10000 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 720 kg 

Xin liên hệ với bộ phận kinh doanh  

để nhận báo giá. 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

1 

35 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 800/320 

Phanh thủy lực kiểu bánh phanh 
Mã hiệu: YWZ - 800/320 
Bầu phanh: YT-180Z/10 

Đường kính bánh phanh: 800 mm 

Momen phanh: 12500 N.m  

Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz 

Khối lượng: 885 kg 

Xin liên hệ với bộ phận kinh doanh  

để nhận báo giá. 

Xuất xứ: HYCRANE - TQ 

1 

 

 


